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THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG VAÄN ÑOÄNG
CHO TREÛ TÖÏ KYÛ TAÏI THAØNH PHOÁ ÑAØ NAÜNG

Tóm tắt:
Trên cơ sở điều tra, khảo sát nghiên cứu tập trung làm rõ thực trạng công tác tổ chức giáo dục kỹ

năng vận động cho trẻ tự kỷ tại thành phố Đà Nẵng thông qua đánh giá nhận thức của các giáo viên
hiện đang giảng dạy cho trẻ tự kỷ, thực trạng lập kế hoạch và thực hiện kết hoạch giáo dục phát triển
kỹ năng vận động cho trẻ, thực trạng hiệu quả sử dụng các phương pháp giáo dục... Kết quả nghiên
cứu là căn cứ quan trọng để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức giáo dục kỹ năng vận
động cho trẻ tự kỷ tại thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: Thực trạng, giáo dục kỹ năng vận động, trẻ tự kỷ, TP. Đà Nẵng.

Current status of organizing physical movement skills education 
for autistic children in Da Nang City

Summary:
Based on investigation and research, the article focuses on clarifying the current status of

organizing physical movement skills education for autistic children in Da Nang City. The assessment
is done through assessing the awareness of teachers, who are currently teaching autistic children,
the current status of program and children development program implement, the current status of
educational methodology effectiveness... Research results are an important basis to propose solutions
to improve the effectiveness of organizing physical movement skills education for autistic children in
Da Nang City.
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(1)ThS, Khoa Giáo dục Thể chất - ĐH Đà Nẵng

Phạm Đức Hòa(1); Phan Ngọc Thiết Kế(1)

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Đa số trẻ tự kỷ (TTK) đều gặp khó khăn về

vận động, trong đó: khoảng 1/3 số trẻ thuộc thể
ì, khó hoạt hóa được hoạt động vận động của cơ
thể trẻ; 2/3 số trẻ thường tăng năng động và khó
khăn trong việc tự kiểm soát hành vi của mình;
thêm vào đó là vấn đề khó khăn trong khả năng
điều hòa cảm giác cơ thể. Vậy, tác động đến vận
động là điều đầu tiên cần thực hiện để giúp trẻ
giữ cơ thể trong trạng thái cân bằng để có thể
hoạt động, học tập và làm việc hiệu quả. Hầu
hết TTK gặp khó khăn trong việc xác định tính
mục đích của hoạt động. Vận động ở TTK
thường tự phát mà chính bản thân trẻ cũng
không kiểm soát được. Vận động là kỹ năng nền
tảng góp phần giúp TTK kiểm soát hành vi, hoạt
hóa hành vi – vận động, đẩy nhanh hoặc kiểm
soát tốc độ và khả năng tư duy… quá trình học
tập và rèn luyện của trẻ sẽ diễn ra hiệu quả hơn.

Thông tư số 3/2018/TT-BGDĐT ngày

29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy
định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết
tật với mục tiêu “ Người khuyết tật được phát
triển khả năng của bản thân, được hòa nhập và
tăng cơ hội đóng góp cho cộng đồng; Đảm bảo
quyền học tập bình đẳng, chất lượng và phù hợp
với đặc điểm, khả năng của người khuyết tật ”
[1], quy định về việc tổ chức giáo dục, chăm sóc
người khuyết tật thể hiện sự quan tâm của Đảng,
Nhà nước cũng như xã hội đối với người khuyết
tật, giúp họ có sự bình đẳng trong việc hưởng
thụ các nhu cầu cần thiết của con người. 

Thực tiễn theo thống kê cho thấy, Hội chứng
tự kỷ ở trẻ em trên thế giới và Việt Nam đang
có xu hướng ngày càng tăng, với nhiều cơ sở
giáo dục, chăm sóc TTK với mục đích chăm
sóc, giáo dục, phục hồi chức năng…cho các em.
Vì thế, để giúp cho các nhà chuyên môn, các
nhà quản lý giáo dục có cơ sở nhìn nhận và có
những định hướng thay đổi trong thời gian tới
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để đẩy mạnh phát triển KNVĐ của TTK, góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục cho TTK
trong các trường và trung tâm can thiệp sớm tại
thành phố Đà Nẵng. Để có căn cứ tác động các
giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả giáo dục
KNVĐ cho TTK, việc tiến hành nghiên cứu
“Thực trạng công tác tổ chức giáo dục KNVĐ
cho TTK tại thành phố Đà Nẵng” là cần thiết,
cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Các phương pháp được sử dụng trong

nghiên cứu: phân tích và tổng hợp tài liệu,
phương pháp quan sát, phương pháp phỏng
vấn, phương pháp điều tra xã hội học và
phương pháp toán thống kê.

Đối tượng khảo sát: 80 giáo viên (GV) hiện
đang dạy tại các trường/trung tâm can thiệp sớm
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Nhận thức về vai trò của trường mầm

non và trung tâm giáo dục trẻ đặc biệt trong
phát triển KNVĐ cho TTK

Để đánh giá nhận thức về vai trò của trường
và trung tâm giáo dục trẻ đặc biệt trong phát
triển KNVĐ cho TTK chúng tôi tiến hành
phỏng vấn các GV hiện đang giảng dạy tại các
trường và trung tâm giáo dục trẻ đặc biệt tại TP.
Đà Nẵng. Kết quả được trình bày tại bảng 1.

Qua bảng 1 cho thấy: Đa số đối tượng khảo
sát có nhận thức tích cực về vị trí, vai trò của
trường và trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật trong
giáo dục hòa nhập cho TTK. 100% GV đồng ý
với 7 nhận định về vai trò của trường mầm non
và trung tâm giáo dục trong phát triển KNVĐ
cho TTK.

Bảng 1. Nhận thức của GV về vai trò của trường mầm non và trung tâm giáo dục trẻ 
đặc biệt trong phát triển KNVĐ cho TTK (n=80)

TT Vai trò
Ý kiến đánh giá (%) 

Đồng ý Phân vân Không
đồng ý

1 Phát hiện sớm trẻ mắc tự kỷ bằng các biện pháp phối
hợp có tính chuyên biệt 100 0 0

2 Xây dựng chương trình phối hợp để phát triển
KNVĐ cho TTK theo định hướng giáo dục cá nhân 100 0 0

3 Tổ chức đánh giá sự biến đổi của TTK sau quá trình
tác động 100 0 0

4
Tổ chức quá trình phối hợp tác động giáo dục giúp
TTK từng bước làm quen KNVĐ, hòa nhập với cuộc
sống xã hội

100 0 0

5

Tư vấn cho cha mẹ, cộng đồng về cách chăm sóc,
giáo dục, phục hồi chức năng cho trẻ, cập nhật
những thông tin mới về phương pháp chăm sóc, giáo
dục trẻ có nhu cầu đặc biệt

100 0 0

6
Xây dựng môi trường giáo dục tích cực về cơ sở vật
chất, GV điều kiện thuận lợi cho giáo dục KNVĐ
cho TTK

100 0 0

7
Sử dụng các phương thức bổ trợ, trị liệu phục hồi
chức năng cho trẻ tại trung tâm, trường mầm non,
gia đình

100 0 0



103

Sè §ÆC BIÖT / 2023

Bảng 2. Đánh giá công tác lập kế hoạch giáo dục phát triển KNVĐ cho TTK

TT Nội dung đánh giá Điểm đánh
giá

Thứ
bậc

1 Xác định căn cứ lập kế hoạch 4.35 1
2 Đánh giá thuận lợi, khó khăn của trẻ và điều kiện giáo dục 4.02 2
3 Xác định mục tiêu giáo dục phát triển KNVĐ 3.84 3
4 Xây dựng nội dung giáo dục phát triển KNVĐ 3.15 6
5 Xác định các phương pháp giáo dục phát triển KNVĐ cho trẻ 2.45 9

6 Xác định phương tiện tổ chức hoạt động giáo dục phát triển
KNVĐ cho trẻ 3.06 7

7 Xác định thời gian và quy trình tác động 3.26 5
8 Xác định phương án phối hợp giữa GV và cán bộ nhân viên trung tâm 2.7 8
9 Số hóa về giáo dục phát triển KNVĐ 3.36 4

10 Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả tác động trên trẻ 2.38 10

2. Thực trạng lập kế hoạch giáo dục phát
triển KNVĐ cho TTK

Để làm rõ thực trạng lập kế hoạch giáo dục
phát triển KNVĐ cho TTK chúng tôi tiến hành
phỏng vấn các GV về các nội dung hoạt động
phục vụ công tác lập kế hoạch giáo dục phát
triển KNVĐ cho TTK (bảng 2).

Phân tích bảng 2 cho thấy: Trong công tác
lập kế hoạch giáo dục phát triển KNVĐ cho
TTK, các nội dung đã thực hiện tương đối tốt
là: Xác định căn cứ lập kế hoạch; Đánh giá
thuận lợi, khó khăn của trẻ và điều kiện giáo
dục; Xác định mục tiêu giáo dục phát triển
KNVĐ; Số hóa về giáo dục phát triển KNVĐ.
Những công việc chưa thực hiện tốt là: Xác định
thời gian và quy trình tác động; Xây dựng nội
dung giáo dục phát triển KNVĐ; Xác định
phương tiện tổ chức hoạt động giáo dục phát
triển KNVĐ cho trẻ; Xác định phương án phối
hợp giữa GV và cán bộ nhân viên trung tâm;
Xác định các phương pháp giáo dục phát triển
KNVĐ cho trẻ; Công tác kiểm tra, đánh giá kết
quả tác động trên trẻ.

Một yêu cầu cơ bản trong giáo dục KNVĐ
cho TTK là lập kế hoạch và tổ chức kế hoạch
giáo dục cá nhân cho từng trẻ. Để tìm hiểu về
việc lập kế hoạch và tổ chức kế hoạch giáo dục
cá nhân cho từng TTK, chúng tôi tiến hành khảo
sát trên các GV tại các trường và  trung tâm
chuyên biệt.

Kết quả khảo xát thực tiển cho thấy, tỷ lệ kế
hoạch giáo dục cá nhân được xây dựng cho từng
trẻ chỉ chiếm khoảng 20,5% trên tổng số các kế
hoạch giáo dục trẻ phải xây dựng theo yêu cầu
chuyên môn. Nhiều GV trực tiếp phụ trách, thực
hiện công tác giáo dục trẻ ở các lớp có TTK
không xây dựng kế hoạch cá nhân độc lập mà
chỉ xây dựng kế hoạch giáo dục chung, tích hợp
các nội dung dành cho TTK vào kế hoạch của
nhóm lớp.

Đối với những lớp GV có lập kế hoạch cá
nhân cho trẻ, chúng tôi đánh giá năng lực lập kế
hoạch giáo dục cá nhân cho TTK. Kết quả được
trình bày ở bảng 3.

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, trong việc xây
dựng kế hoạch cá nhân cho TTK, nội dung đã
được GV thực hiện ở mức độ khá theo thứ tự từ
cao xuống thấp là: Xác định nội dung giáo dục
cá nhân; Đánh giá kết quả biến đổi ở trẻ theo
mục tiêu; Xây dựng mục tiêu giáo dục cá nhân.
Tuy nhiên khâu quan trọng và có ý nghĩa tiền đề
cho việc lập kế hoạch cá nhân là Xác định năng
lực, nhu cầu cá nhân của trẻ thì chỉ được thực
hiện ở mức độ trung bình và ở mức độ tương tự
là việc xác định và xây dựng hệ thống hoạt động
tác động chuyên biệt và thực hiện các biện pháp
can thiệp trực tiếp chưa đáp ứng được yêu cầu.
Phối hợp thực hiện cùng gia đình thông qua giáo
án điện tử có vai trò quan trọng cũng chưa được
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Bảng 3. Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch và thực hiện 
kế hoạch giáo dục cá nhân cho TTK của GV (n = 80)

TT Nội dung đánh giá Điểm đánh
giá Thứ bậc

1 Xác định năng lực, nhu cầu cá nhân của trẻ 3.36 4
2 Xây dựng mục tiêu giáo dục cá nhân 3.52 3
3 Xác định nội dung giáo dục cá nhân 3.84 1
4 Xây dựng hệ thống hoạt động tác động chuyên biệt 3.15 5
5 Thực hiện các biện pháp can thiệp trực tiếp 3.1 6

6 Phối hợp thực hiện cùng gia đình thông qua giáo án điện tử 3.06 7

7 Đánh giá kết quả biến đổi ở trẻ theo mục tiêu 3.58 2
Điểm trung bình chung 3.37

thực hiện tốt.
3. Thực trạng thực hiện quy trình giáo

dục phát triển KNVĐ cho TTK
Để đánh giá thực trạng thực hiện quy trình

giáo dục phát triển KNVĐ cho TTK, chúng tôi
tiến hành phỏng vấn GV đã thực hiện các quy
trình giáo dục đối với việc giáo dục phát triển
KNVĐ cho TTK. Kết quả được trình bày tại
bảng 4.

Số liệu thể hiện trong bảng 4 cho thấy, quy
trình giáo dục KNVĐ cho TTK được thực hiện
theo 4 bước: (1) Đánh giá khả năng và nhu cầu
của trẻ; (2) Xây dựng mục tiêu và kế hoạch giáo
dục/kế hoạch giáo dục cá nhân; (3) Tổ chức thực
hiện kế hoạch giáo dục/kế hoạch giáo dục cá
nhân cho trẻ; (4) Đánh giá kết quả chương trình
phát triển KNVĐ cá nhân. Việc thực hiện quy
trình giáo dục phát triển KNVĐ cho TTK qua

khảo sát thực tiển cho thấy tỷ lệ các GV đã thực
hiện các quy trình giáo dục đối với việc giáo dục
phát triển KNVĐ cho TTK còn chưa được tốt.
Tỷ lệ thực hiện thường xuyên  theo các bước chỉ
chiếm khoảng từ 50 – 70% GV thực hiện, trong
khi có tới 20-30% không thực hiện.

4. Thực trạng thực hiện nội dung giáo
dục phát triển KNVĐ cho TTK

Để làm rõ việc thực hiện các nội dung giáo
dục phát triển KNVĐ cho TTK, chúng tôi tiến
hành phỏng vấn để tìm hiểu thực trạng các GV
đang thực hiện các nội dung giáo dục phát triển
KNVĐ cho TTK, kết quả được trình bày tại
bảng 5.

Phân tích bảng 5 cho thấy: Theo đánh giá của
GV, những nội dung được thực hiện thường
xuyên đạt tỷ lệ từ mức độ cao đến thấp trong
thực hiện thường xuyên thể hiện ở nội dung giáo

Bảng 4. Thực trạng thực hiện quy trình giáo dục phát triển KNVĐ cho TTK (n = 80)

TT Quy trình giáo dục
Mức độ thực hiện (%) 

TX KTX KTH
1 Đánh giá khả năng và nhu cầu của trẻ 60.27 9.73 30

2 Xây dựng mục tiêu và kế hoạch giáo dục/kế
hoạch giáo dục cá nhân 75.56 4.44 20

3 Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục/kế hoạch
giáo dục cá nhân cho trẻ 65.5 11.5 23

4 Đánh giá kết quả chương trình phát triển
KNVĐ cá nhân 54.07 15.53 30.4

Ghi chú: TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: Không thực hiện
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Bảng 5. Thực trạng thực hiện nội dung giáo dục phát triển KNVĐ cho TTK

TT Nội dung giáo dục
Mức độ thực hiện (%) 

(n=80)
TX KTX KTH

1 Kỹ năng vận động đi, chạy và thăng bằng 60.4 22.9 16.7
2 Kỹ năng vận động bò, trườn, trèo 57.8 35.9 6.3
3 Kỹ năng vận động ném, chuyền và bắt 55.8 34.1 10.1
4 Kỹ năng vận động nhảy – bật 55.6 32.3 12.1
5 Kỹ năng vận động tinh phối hợp tay – mắt 66.1 18.4 15.5

dục KNVĐ tinh phối hợp tay – mắt (66,1 %);
Giáo dục “KNVĐ đi, chạy và thăng bằng”(60,4
%); Giáo dục “KNVĐ bò, trườn, trèo”( 57,8 %);
Giáo dục “KNVĐ ném, chuyền và bắt” và cuối
cùng là Giáo dục “KNVĐ nhảy – bật”( 55,6%).

Tìm hiểu về vấn đề này bằng phương pháp
quan sát các hoạt động tổ chức cho trẻ và đàm
thoại với GV, chúng tôi nhận thấy, mặc dù GV
nhận thức được sự cần thiết hình thành các
KNVĐ cho trẻ song điều kiện thực hiện còn
nhiều khó khăn, phần lớn các GV chưa có thời
gian riêng trong chế độ tổ chức hoạt động hằng
ngày để can thiệp cá nhân phát triển KNVĐ cho

trẻ, nhiều GV phân vân vì chưa dành nhiều thời
gian cho TTK, không chắc chắn vào khả năng
của bản thân, thiếu niềm tin vào sự thành công
của trẻ. Trong quá trình thực hiện còn gặp khó
khăn do sự thiếu đồng bộ giữa cơ sở vật chất,
đồ dùng dạy học…với nội dung, chương trình
cần thực hiện. 

5. Thực trạng mức độ sử dụng và hiệu
quả sử dụng các phương pháp giáo dục
KNVĐ cho TTK

Để tìm hiểu về thực trạng việc sử dụng các
phương pháp giáo dục KNVĐ cho TTK và hiệu
quả của các phương pháp mà GV đang sử dụng,

Ghi chú: TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: Không thực hiện

Bảng 6. Mức độ sử dụng và hiệu quả các phương pháp giáo dục KNVĐ 
cho TTK của các GV giảng dạy

TT Phương pháp giáo dục KNVĐ
Mức độ sử dụng Hiệu quả

TB SD Thứ bậc TB SD Thứ bậc

1 Sử dụng các phương pháp chuyên biệt dành
cho trẻ tự kỉ 0.93 0.78 6 0.6 0.72 7

2 Xây dựng kế hoạch giáo dục cá biệt hoá (IEP) 0.7 0.75 8 0.43 0.63 9
3 Khuyến khích, khen thưởng 1.93 0.25 3 1.87 0.35 1
4 Trách phạt 1.8 0.41 4 1.47 0.73 2
5 Thị phạm 2 0 1 1.4 1.72 3
6 Phân tích kết hợp thị phạm 2 0 1 1.17 0.6 4
7 Phương pháp tăng tiến                                         0.07 0.25 13 0.1 0.4 13
8 Sử dụng giáo cụ trực quan 0.93 0.78 6 0.87 0.9 6
9 Kết hợp số hoá giáo trình giảng dạy 0.47 0.73 10 0.4 0.42 10
10 Phuơng pháp đóng vai 0.5 0.75 8 0.33 0.71 11
11 Phương pháp trò chơi 0.5 0.73 9 1.13 0.82 5
12 Phương pháp dạy học khám phá 0.37 0.61 11 0.28 0.63 14
13 Phương pháp dạy học trải nghiệm 1.47 0.63 5 0.47 0.73 8
14 Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 0.33 0.71 12 0.3 0.53 12
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chúng tôi tiến hành khảo sát các GV hiện đang
giảng dạy tại các trường và trung tâm dạy TTK
trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Kết quả được trình
bày tại bảng 6.

Phân tích kết quả trình bày trên bảng 6,
chúng tôi đi đến một số nhận định: GV đã biết
sử dụng khá phong phú các phương pháp dạy
học khác nhau để giáo dục KNVĐ cho TTK.
Tuy nhiên, mức độ sử dụng mỗi phương pháp
lại khác nhau. Qua bảng trên ta thấy: các
phương pháp thị phạm, phân tích kết hợp thị
phạm, khen thưởng, trách phạt, phương pháp
dạy học trải nghiệm, sử dụng giáo cụ trực
quan... là các phương pháp được GV sử dụng
nhiều nhất trong quá trình giáo dục KNVĐ cho
TTK. Theo kết quả phỏng vấn sâu chúng tôi
được biết, phương pháp Xây dựng kế hoạch
giáo dục cá biệt hoá (IEP) ít được sử dụng là do
GV không có thời gian để đầu tư xây dựng và
dạy tiết cá nhân cho từng trẻ, chỉ một số trẻ theo
học cá nhân thì sẽ được học các bài tập có sẵn,
cũng chưa có sự xây dựng sao cho phù hợp với
đặc điểm của từng trẻ. Việc áp dụng các phương
pháp giáo dục chuyên biệt dành cho TTK được
một số ít GV sử dụng. Các phương pháp còn lại
các GV ít sử dụng hoặc chưa từng sử dụng.

KEÁT LUAÄN
GV đều có nhận thức tích cực về vị trí, vai

trò của các trường mầm non và trung tâm giáo
dục trẻ khuyết tật trong giáo dục KNVĐ cho
TTK. Trong công tác lập kế hoạch giáo dục phát
triển KNVĐ cho TTK một số nội dung đã thực
hiện tương đối tốt. Khảo sát thực tiển cho thấy
tỷ lệ kế hoạch cá nhân được xây dựng để tổ chức
can thiệp trực tiếp cho trẻ chỉ chiếm khoảng
20,5%  trên tổng số các kế hoạch giáo dục trẻ
phải xây dựng theo yêu cầu chuyên môn. Về
thực trạng thực hiện quy trình giáo dục phát
triển KNVĐ cho TTK cho thấy, tỷ lệ các GV đã
thực hiện các quy trình giáo dục đối với việc
giáo dục phát triển KNVĐ cho TTK còn chưa
được tốt.

Về nội dung giáo dục, theo đánh giá của GV,
những nội dung được thực hiện thường xuyên
gồm: Giáo dục KNVĐ tinh phối hợp tay – mắt
(66,1 %); Giáo dục “KNVĐ đi, chạy và thăng
bằng”(60,4 %); Giáo dục “KNVĐ bò, trườn,

trèo”( 57,8 %); KNVĐ ném, chuyền và
bắt(55,8%) và cuối cung là Giáo dục “KNVĐ
nhảy – bật”( 55,6%). Các GV đã biết sử dụng
phong phú các phương pháp để giáo dục KNVĐ
cho TTK, tuy nhiên hiệu quả của các phương
pháp còn chưa tương ứng với mức độ sử dụng.
Các phương pháp được GV lựa chọn nhiều và
cũng đem lại hiệu quả giáo dục cao gồm có: các
phương pháp thị phạm, phân tích kết hợp thị
phạm, khen thưởng, trách phạt, phương pháp
dạy học trải nghiệm, sử dụng giáo cụ trực quan
... Tuy nhiên, trên thực tế do điều kiện khách
quan và chủ quan từ phía GV, do tính phù hợp
của các phương pháp chưa cao nên kết quả thu
được vẫn còn hạn chế. 
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